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Môn học - Nhóm: Triết học Mác Lênin (200101) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 19113201 Nguyễn Văn Lên DH19NHGL  
2 19123198 Văn Thị Ánh Ngọc DH19KEGL  
3 19123233 Nguyễn Tấn Pháp DH19KEGL  
4 19113207 Nguyễn Đức Phương DH19NHGL  
5 19123237 Võ Ngọc Phương Thi DH19KEGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2
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Môn học - Nhóm: Sinh hóa đại cương (203109) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 19112323 Hoàng Nhật Ánh DH19TYGL  
2 19112324 Huỳnh Hữu Công DH19TYGL  
3 19112325 Hoàng Tuấn Đạt DH19TYGL  
4 19112406 Lê Quan Định DH19TYGL  
5 19112327 Nguyễn Thị Ngọc Hà DH19TYGL  
6 19112328 Phạm Võ Thị Như Hằng DH19TYGL  
7 19112329 Văn Thị Hậu DH19TYGL  
8 19112331 Hồ Thị Thanh Hoa DH19TYGL  
9 19112407 Nguyễn Văn Hòa DH19TYGL  

10 15112419 Phan Công Hoài DH15TYGL  
11 19112333 Nguyễn Thị Kim Huệ DH19TYGL  
12 19112338 Nguyễn Đức Huy DH19TYGL  
13 19112334 Bạch Quốc Hưng DH19TYGL  
14 19112336 Đoàn Thị Thu Hường DH19TYGL  
15 19112343 Nguyễn Hoàng Kim DH19TYGL  
16 17112337 Trần Ngọc Minh DH17TYGL  
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DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 21/10/2021 10:34

Môn học - Nhóm: Sinh hóa đại cương (203109) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

17 19112298 Nay H' Múi DH19TYGL  
18 19112349 Nguyễn Thanh Nhân DH19TYGL  
19 19112300 Long Thị Kim Oanh DH19TYGL  
20 19112350 Rơ Châm Phên DH19TYGL  
21 19112302 Nguyễn Ngọc Quý DH19TYGL  
22 19112356 Nguyễn Thị Thanh Thu DH19TYGL  
23 19112360 Ngô Thanh Tiến DH19TYGL  
24 19112305 Nguyễn Văn Trọng DH19TYGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2
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Môn học - Nhóm: Di truyền học đại cương (203203) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 16112319 Nguyễn Thị Ngọc DH16TYGLA  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2


